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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084205002415 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHẠM TRUNG ANH Nam 29/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.95  

2 084305000534 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC VÂN ANH Nữ 12/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.63  

3 084305002460 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC VÂN ANH Nữ 16/09/2005 TRÀ VINH Kinh 9.05  

4 082205001957 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THIÊN ÂN Nam 26/03/2005 TIỀN GIANG Kinh 7.40  

5 084205002387 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP GIA BẢO Nam 03/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.82  

6 084305002499 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HỒNG KHÁNH BĂNG Nữ 20/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.08  

7 084205002100 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM VÕ BẰNG Nam 30/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.79  

8 084205002412 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG CHÁNH Nam 17/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8  

9 084305002712 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THẢO LINH CHI Nữ 27/10/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 8.45  

10 084205002101 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM TUẤN CƯỜNG Nam 26/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.46  

11 084205002389 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC DUY Nam 24/05/2005 TRÀ VINH Kinh 9.35  

12 084205000724 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHẠM KHÁNH DUY Nam 14/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.64  

13 084205002383 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ HÙNG DUY Nam 06/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.86  

14 084305002350 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Nữ 14/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.79  

15 084205002409 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THÁI DƯƠNG Nam 17/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.34  

16 084305002427 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TẠ MỸ ĐIỀN Nữ 19/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.83  

17 084305002466 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THÚY ĐÌNH Nữ 24/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.35  

18 084205002378 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN HẢI ĐĂNG Nam 31/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.63  

19 084305002470 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NHƯ HẢO Nữ 28/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.12  

20 084305000530 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN GIA HÂN Nữ 02/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

21 084305001881 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯ THẮNG HÂN Nữ 11/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.02  

22 084305002510 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ NGUYỄN THẢO HIỀN Nữ 23/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  

23 084205002384 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM GIA HUY Nam 02/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.79  

24 084205002380 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM QUANG HUY Nam 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.07  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

25 084305002517 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh GIANG LÂM TRÚC HUỲNH Nữ 27/07/2005 TRÀ VINH Hoa 7.69  

26 084205005633 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh GIANG CHẤN HƯNG Nam 30/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.82  

27 084205002365 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH PHÚC KHA Nam 22/08/2005 TRÀ VINH Hoa 8.73  

28 084205002410 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG QUỐC KHANG Nam 10/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.27  

29 084205002388 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI ĐĂNG KHÁNH Nam 10/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.89  

30 084305002440 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG YẾN KHOA Nữ 01/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.55  

31 084205002382 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HUỲNH ĐĂNG KHOA Nam 14/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

32 084205000196 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN KHÔI Nam 31/12/2005 TRÀ VINH Kinh 8.49  

33 084205002370 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM MINH KIỆT Nam 26/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.10  

34 084205002379 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ TUẤN KIỆT Nam 19/09/2005 TRÀ VINH Kinh 9.18  

35 084305001946 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ NGỌC UYÊN LAN Nữ 03/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.77  

36 084305002464 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC YẾN LINH Nữ 25/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.67  

37 084305002482 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM KHÁNH LINH Nữ 26/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.65  

38 084305002481 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ Nữ 18/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.58  

39 084305006056 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG TIỂU MẪN Nữ 29/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.33  

40 084305002511 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÊ THẢO MI Nữ 17/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.44  

41 084205000600 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG TRUYỀN PHÚC MINH Nam 10/11/2005 TRÀ VINH Hoa 8.36  

42 084205001868 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN PHAN NHẬT MINH Nam 21/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.26  

43 084305002441 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGUYỄN THẢO MY Nữ 10/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.97  

44 084305002474 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG BẢO NGÂN Nữ 04/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.28  

45 084205002414 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN BIỂU NGHI Nam 17/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.14  

46 084304012196 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM MẨN NGHI Nữ 22/11/2004 TRÀ VINH Kinh 8.49  

47 084305002463 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ XUÂN NGHI Nữ 13/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.14  

48 084305002093 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN GIA NGỌC Nữ 29/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.61  

49 084305005225 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN BẢO NGỌC Nữ 01/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.39  

50 084305002498 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM HOÀNG KIM NGỌC Nữ 10/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.90  

51 084305002432 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÊ BẢO NGỌC Nữ 02/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.67  

52 084205002367 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐOÀN QUANG NGỌC Nam 09/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.10  

53 084305002504 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TRẦN BẢO NGỌC Nữ 06/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.97  

54 084305002429 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG BẢO NGỌC Nữ 24/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.45  
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55 084305002479 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MINH NGỌC Nữ 11/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.54  

56 084205002420 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG NGUYÊN Nam 07/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.44  

57 084205002361 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHẠM KHÁNH NGUYÊN Nam 09/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.94  

58 084305002209 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DIỆP THẢO NGUYÊN Nữ 15/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.39  

59 084305002449 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH HỒNG BẢO NHÂN Nữ 23/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.77  

60 086205001222 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRỌNG NHÂN Nam 05/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.55  

61 084205002381 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LIÊN THUẬN NHÂN Nam 16/08/2005 TRÀ VINH Hoa 8.18  

62 084205002422 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYỄN THIỆN NHÂN Nam 15/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.65  

63 094205003141 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRIỆU VĂN NHẬT Nam 10/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.19  

64 084305002505 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ YẾN NHI Nữ 27/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.44  

65 086305001083 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH YẾN NHI Nữ 21/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.84  

66 084205002386 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUY NHƠN Nam 22/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.36  

67 084305002507 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ HẠNH NHUNG Nữ 14/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.37  

68 084305002472 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGÔ QUỲNH NHƯ Nữ 23/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.82  

69 084305002508 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ Nữ 17/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.99  

70 084305002516 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM TÂM NHƯ Nữ 25/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.48  

71 084205002411 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG PHI Nam 30/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.94  

72 084205002363 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG PHÚ Nam 10/11/2005 BẾN TRE Kinh 7.92  

73 084205002407 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH PHÚ Nam 04/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

74 084305002515 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ KHẢ PHƯƠNG Nữ 27/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.44  

75 084205002364 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐỖ QUÁN QUÂN Nam 05/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.23  

76 084205002385 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẬT QUY Nam 02/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.05  

77 084305002431 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ THÚY QUYÊN Nữ 21/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.21  

78 084305002496 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG ĐÀO NHẤT QUYÊN Nữ 06/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.34  

79 086305000795 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN TRÚC QUỲNH Nữ 24/10/2005 VĨNH LONG Kinh 8.28  

80 084305002519 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRẦN THẢO QUỲNH Nữ 28/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.64  

81 084305002475 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 20/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.89  

82 084305002471 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH Nữ 08/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.67  

83 084305002459 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH Nữ 10/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.42  

84 084205002406 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỒNG PHÁT TÀI Nam 13/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.61  
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85 084205002376 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG HUỲNH THOẠI Nam 15/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.17  

86 084205002418 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG THÔNG Nam 04/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.69  

87 084305001917 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC ANH THƠ Nữ 13/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.48  

88 084305002500 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ CHUNG PHƯƠNG THÙY Nữ 01/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.51  

89 084305002469 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN YẾN THƯ Nữ 19/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.75  

90 084305002512 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM MINH THƯ Nữ 05/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.58  

91 084305002468 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM MINH THƯ Nữ 15/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.07  

92 084305002497 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH THƯ Nữ 03/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.18  

93 084305002461 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LA MINH THƯ Nữ 09/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.30  

94 084305002477 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ ANH THƯ Nữ 29/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.43  

95 084305002509 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI THỊ THỦY TIÊN Nữ 14/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.93  

96 084305000623 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ MỘNG TIÊN Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.15  

97 084305001858 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ KIM TỎA Nữ 18/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.63  

98 084205002362 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỒNG QUỐC TOẢN Nam 26/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.01  

99 084305002450 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THÙY TRÂM Nữ 21/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.07  

100 084305002506 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHÚC NGỌC TRÂM Nữ 27/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.47  

101 084305002518 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH BẢO TRÂM Nữ 14/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.83  

102 084305002483 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN LƯƠNG NHÃ TRÂN Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8.85  

103 084305002428 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI NGUYỄN QUẾ TRÂN Nữ 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.22  

104 084305009503 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NHÃ TRÂN Nữ 16/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.54  

105 084205002413 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO TRỌNG TRÍ Nam 07/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8.20  

106 084305002433 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH TRÚC Nữ 17/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.35  

107 084305002484 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LIÊU NGUYỄN XUÂN TRÚC Nữ 02/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.98  

108 084305002435 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ MỘNG THANH TRÚC Nữ 09/04/2005 TRÀ VINH Kinh 8  

109 084305002434 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM KIM TUYỀN Nữ 21/09/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 8.39  

110 084305002520 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGỌC TUYỀN Nữ 28/05/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.52  

111 084305002462 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ PHƯỢNG TƯỜNG Nữ 04/09/2005 TRÀ VINH Kinh 8.44  

112 084305011262 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN Nữ 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.34  

113 084305002480 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THU VÂN Nữ 10/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.86  

114 084204002777 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG HUY VŨ Nam 17/04/2004 TRÀ VINH Kinh 5.56  
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115 084305002478 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ NGỌC THÚY VY Nữ 31/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  

116 084305002465 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THÚY VY Nữ 26/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.52  

117 079305029819 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ TƯỜNG VY Nữ 28/08/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.57  

118 084305001855 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HUỲNH PHƯƠNG VY Nữ 28/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.06  

119 084305002473 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THUÝ VY Nữ 15/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.72  

 

Danh sách gồm: 119 thí sinh 


